
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 81 5005 U hạ vị 15cm

1 2 42 0000 UBT (P) 10cm - Nghi KBT

1 3 43 1001 UXTC 14 tuần/Thiếu máu

1 4 37 0010 LNMCơ TC + NXTC

2 5 63 12017 SSD độ III/VMC Bóc NX

2 6 44 2002 UXTC 14 tuần

2 7 46 2032 UXTC 8cm/VMC Cắt TC

2 8 43 1001 NXTC 14 tuần

3 9 62 6026 UBT  9 cm

3 10 47 3003 UXTC 14tuần/VMC

3 11 18 ĐT UBT(P) 16cm

5 12 51 1031 UXTC 16 tuần

5 13 52 ĐT UXTC 14 tuần

5 14 35 1031 UBT 2bên 4cm/VMC

6 15 0

16 16 0

16 17 0

1 1 74 6006 Sa MC/VMC SSD (Mổ khó)

1 2 33 1011 U hạ vị 15cm

2 3 83 9005 SSD độ III

2 4 62 7007 SSD độ III

2 5 48 2002 UXTC 18 tuần

2 6 29 2002 NXTC 14 tuần

3 7 50 2002 UXTC 16 tuần

3 8 48 4013 UXTC 14tuần/VMC

3 9 45 2002 UXTC 16 tuần

BÍCH 1 + THỂ.TT + NGỌC LAN.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + CÚC.TT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + CÚC.TT

Q.TUẤN + ĐOAN + MỸ CHI.TT

QUỐC DUY + QUỐC BẢO.TT + DÕNG.SB (C,3)

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + BÙI NGA.TT

BÍCH 1 + THỂ.TT + NGỌC LAN.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + EBAN.TT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

M.TUẤN.BM + THỤY.NT + DANH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY + THÚY MAI + DIỆP.SB(S,3)

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

HUỲNH HẢI + ĐEM

M.LOAN + BÍCH TY + CÚC.TT

M.LOAN + BÍCH TY + CÚC.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + EBAN.TT   

D.MINH + PHẠM HẢI + EBAN.TT   

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + HỒ HOA + BÙI NGA.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + BÙI NGA.TT

B.HẢI + THỂ.TT + NGỌC LAN.TT

B.HẢI + THỂ.TT + NGỌC LAN.TT

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Sửa thành Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp   

Bóc u, KTSD      

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Từ ngày 17/10/2011 đến ngày 23/10/2011 (Tuần3)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt u 2 bên, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

TRƢƠNG THỊ KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NHỎ

NGUYỄN THỊ LÝ

LÊ THỊ NGỌC

TRẦN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ TIẾP

NGUYỄN THỊ HUYỀN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHẠM THỊ SOI

QUÁCH THỊ THANH

LÝ THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỪNG

NGUYỄN THỊ THU HƢƠNG

HOÀNG THỊ DIỄM

LÊ THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ EM

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ MAI NHỎ

LÊ THỊ YẾN

TRẦN THỊ THÚY ĐIỆP

HỒ THỊ BIÊN

TRẦN THỊ LIÊN

DIỆP DIỆU TÍNH

8615

8286

8235

8317

8408

8824

8467

8606

8363

SHC

8469

8827

8514

8261

8349

6629

7627

8228

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

8600

8203

8656

8280

PM

Ngày: 17/10/2011 

Ngày: 18/10/2011 

8276

8308



3 10 44 ĐT UXTC 14 tuần

5 11 57 0020 K NMTC gđ I

5 12 52 4004 UXTC 14 tuần

5 13 47 4004 UXTC 16 tuần

14 41 ĐT NXTC 12 tuần

16 15 0

1 1 77 5005 Sa MC Â Đ/ VMC SSD (Mổ khó)

1 2 36 2012 NXTC 15tuần

1 3 47 2022
UXTC 14 tuần

1 4 36 ĐT NXTC 14 tuần

2 5 74 110010 SSD độ III

2 6 48 2002 UXTC 16 tuần

2 7 31 0000 UBT (P) 10cm/VMC UBT (T)

3 8 79 5023 UBT (T) 5 cm

3 9 44 2002 UXTC 18 tuần

5 10 49 2002 UXTC 18 tuần

5 11 43 2032 UXTC 15 tuần

5 12 42 2002 UXTC 15 tuần

13 44 1001 NXTC 15tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 61 2002 U hạ vị 7cm

1 2 49 2002 UXTC 14 tuần

1 3 38 2022 NXTC 13tuần/VMC

2 4 69 2012 SSD độ III

2 5 44 2002 UXTC 16 tuần

2 6 43 1011 UXTC 14 tuần

3 7 41 2022 CTC dài

3 8 50 1001 UXTC 14 tuần

3 9 39 2012 NXTC 18tuần

NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG + EBAN.TT

THỐNG + THỂ.TT + BÙI NGA.TT

THỐNG + THỂ.TT + BÙI NGA.TT

THỐNG + THỂ.TT + BÙI NGA.TT

KIM CHI + TR.LOAN + DƢƠNG.SB(C,3)

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

NHÀN + NGÔ TRINH + TR.QUỲNH.TT

MỸ Ý + NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG

NGỌC TRANG + BÙI PHƢỢNG + EBAN.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + MỸ CHI.TT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

TH.LANBM + THƢ.NT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

HÙNG.PNT + PHƢỢNG.PNT + PHƢƠNG.PNT(S,3)

TR.THẢO + B.TUYẾT.PNT + QUỐC BẢO.TT

TR.THẢO + B.TUYẾT.PNT + QUỐC BẢO.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + HOÀI THƢ

N.ĐIỆP2 + HOÀI THƢ + BÙI NGA.TT

N.ĐIỆP2 + HOÀI THƢ + BÙI NGA.TT

D.P.MAI + TRÍ 1 + MỸ CHI.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + QUỐC BẢO.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + QUỐC BẢO.TT

DỰ BỊ

BẢO ANH + NHƢ ANH + DUNG.SB

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

Q.KHOA + THỂ.TT + EBAN.TT

Q.TUẤN + ĐOAN + MỸ CHI.TT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + QUỐC BẢO.TT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC, Sửa thành sau

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Sửa thành Â Đ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

PHẠM THỊ THANH TRÚC

NGÔ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THIẾT

PHAN THỊ LÀNH

ĐOÀN THỊ ÁNH TUYẾT

ĐỖ THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

BÙI THỊ MỸ TRƢNG

PHAN THỊ HẠNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THỨC

HUỲNH THỊ TIÊN

NGUYỄN THỊ NHỠ

LƢƠNG THỊ HỒNG XUÂN

TRẦN THỊ CHÂU

NGUYỄN THỊ THỪA

NGUYỄN THỊ TÂM

VÕ THỊ HỒNG

BN SẢN A

MAI THANH VÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

TRẦN THI LÙNG

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

TRƢƠNG THỊ CHÁNH

CHÂU BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ LỆ

TRẦN THỊ RÀNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

NGUYỄN THỊ TOAN

8419

8616

8402

8366

8565

8352

8318

8490

8322

8390

8328

8306

8305

8315

8405

7314

8468

8416

8394

8657

8620

8617

8323

8426

8807

8427

8769

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 19/10/2011 

Ngày: 20/10/2011 



5 10 44 1011 UBT (T) 10 cm

5 11 46 2002 UXTC 16 tuần

5 12 45 2022 UXTC 14 tuần

13 45 0000 UXTC 14 tuần

16 14 0  

16 15 0

1 1 48 1011 K CTC giai đoạn IA

1 2 24 1001 NXTC 18tuần

1 3 47 2002 UXTC 16 tuần

1 4 19 ĐT NXTC 16 tuần

2 5 75 9008 SSD độ III

2 6 54 2012 UBT(P) 12cm

2 7 30 2002 NXTC 14tuần/VMC Bóc NX

3 8 48 3003 UXTC 18 tuần

3 9 48 3033 UXTC 14 tuần

3 10 50 2022 UXTC 16 tuần

3 11 50 2012 UXTC 14 tuần

5 12 49 5015 Rách TSM độ IV

5 13 47 3003 Carcinom tuyến NMTC

14 56 3003 UXTC 14 tuần

15 51 2012 UBT 2bên

16 16 0

DỰ BỊ

NHẠN + KIM HÀ.SB + XUÂN HÀ.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUỐC BẢO.TT

HƢƠNG THU + MỸ CHI.TT + EBAN.TT

HƢƠNG THU + MỸ CHI.TT + EBAN.TT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + HIỀN.NT

DỰ BỊ

V.HÒA + BÙI NGA.TT + CÚC.TT

V.HÒA + BÙI NGA.TT + CÚC.TT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

LỢI + KHOA BM + THỤY.NT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + QUỐC BẢO.TT

H.HIỆP + ĐIỀN + QUỐC BẢO.TT   

DỰ BỊ   

BM.ĐHYD (S,3)

D.P.MAI + HỒNG LOAN + GIANG.SB(C,3)

THU THỦY + NG.LAN.BM + THỂ.TT 

THU THỦY + THỂ.TT + NGỌC LAN.TT

H.HIỆP + ĐIỀN + QUỐC BẢO.TT

H.HIỆP + ĐIỀN + QUỐC BẢO.TT 

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 10 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

May cơ vòng, phục hồi TSM

Wertheim Meigs

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

REN CHIN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

LÊ THỊ SƢƠNG

TRẦN THỊ HỒNG

BN SẢN A

HUỲNH NGỌC LỢI

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG

THÂN THI KIM THÊU

DƢƠNG THỊ HỒNG XUÂN

NGÔ THỊ THUYẾT

ĐẶNG THỊ NHƢ TUYẾT

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ PHONG

PHAN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ TIN

TRẦN THỊ MINH TRINH

NGUYỄN THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ MINH

LÂM THỊ NHI

PHẠM THỊ NGÁT

LỠ THỊ THU

BN SẢN A

8605

8855

8632

8368

8619

8792

8384

8333

8344

8367

8804

8330

8378

8840

8794

8820

8354

8393

8319

Thứ: SÁU 

Ngày: 21/10/2011 


